
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12 NHÓM 06-18 THÁNG 

(23/12/2024 - 27/12/2024) 

MỤC TIÊU 

- Trò chuyện với trẻ về các loại đồ chơi trong lớp 

- Trẻ biết dùng tay cầm, gõ, đập và bóp các loại đồ chơi 

- Trẻ biết ngồi chú ý nghe cô hát, tập bé hát vuốt đuôi theo cô, tập vận động cùng cô theo 

nhạc 

- Trẻ biết ngồi nghe cô đọc thơ, biết tập làm động tác theo cô 

- Trẻ biết đi theo hiệu lệnh của cô, trẻ mạnh dạn tập trườn qua vật cản 

- Tập nói cùng cô, biết giả làm tiếng kêu con vật. 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Dạy bé biết 

khoanh tay 

cúi đầu chào 

cô  

Chơi với trẻ, 

hát các bài 

hát quen 

thuộc 

Tắm nắng, 

massage 

cho trẻ  

Dạy trẻ tập 

nói cùng cô 

- Chơi tự do 

Tắm nắng, 

massage cho 

trẻ 

GIỜ HỌC 

     PTNN: 

- 6-18th: 

Nghe cô đọc 

thơ “ Con 

rùa”    

 

  

    HĐ 

CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐÍCH: 

- 6-18th: Gõ, 

đập, cầm, 

bóp đồ vật 

  

PTTC: 

- 6-12th: Đi 

theo hiệu 

lệnh của cô 

-13-18th: 

Trườn qua 

vật cản     

KỸ NĂNG 

SỐNG: 

- 6-18th: 

Kéo khóa 

 

NBTN: 

- 6-18 th: 

Con mèo 

PTTM: 

- 6-18th: 

Nghe cô hát 

“ Con gà 

trống” 

”   

VCTL 

Góc âm nhạc: 

- Tìm đồ chơi phát ra âm thanh 

- Trẻ cầm, gõ, đập, bóp các loại đồ chơi phát ra âm thanh. 

- Đồ dùng: lục lạc, trống lắc, trống, đàn, chíp chíp. 

Góc kỹ năng vận động tinh:  

- Chơi với các loại khóa kéo 

- Xếp chồng 2.3 khối nhựa 

- Đồ dùng: các loại hộp, khối nhựa, các loại đồ chơi có khóa kéo 

Góc phân vai: 

-  Đồ dùng: Đồ chơi chén, muỗng, ly, khăn, yếm, giường, gối.  

- Trẻ tập đút bé ăn, ru bé ngủ và chơi theo ý thích  

Góc đọc sách: 

- Trẻ ngồi nghe cô đọc sách. 

- Dạy trẻ nói theo cô 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xem sách các loại quả 

- Đồ dùng: Sách các loại. 

HĐNT 

Quan sát:  

Con mèo 

Chơi dân 

gian: 

- Tập tầm 

vông 

Chơi tự do: 

- Chơi với đồ 

chơi trên sân 

trường  

 

Quan sát:   

Cô nhân 

viên 

TCVĐ: Đi 

chạy theo cô 

- Chơi tự do 

- Chơi bập 

bênh, ngựa 

nhún 

- Chơi với 

xe chòi 

chân, xe 

đẩy, cầu tuột  

 

Quan sát:    

Con mèo 

Chơi dân 

gian: 

Tập tầm 

vông 

Chơi tự do 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân, cắp cua, 

bước qua 

vật cản… 

Quan sát:    

Cô nhân 

viênChơi 

dân gian: 

- Kéo cưa 

lừa xẻ   

Chơi tự do 

Chơi với đồ 

chơi có sẵn 

của bé 

Quan sát:    

Con mèo 

TCVĐ: Đi 

chạy theo cô 

Chơi tự do 

- Chơi bập 

bênh, ngựa 

nhún 

- Chơi với 

xe chòi 

chân, xe 

đẩy, cầu tuột 

GIỜ ĂN 

- Trẻ biết ngồi ngay ngắn và biết đeo yếm khi ăn 

- Tập trẻ biết ăn các thức ăn ở trường 

- Trẻ ăn hết suất. 

VỆ SINH 

 

- Tập bé hợp tác với cô khi rửa tay, lau mặt. 

- Dạy bé không ngậm đồ chơi 

- Tập bé ngồi bô 

NGỦ 
- Thay quần áo cho trẻ ngủ 

-  Tập bé vào giường ngủ của mình 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ hát 

vuốt đuôi 

cùng cô “ 

Con gà 

trống” 

 

- Đọc thơ 

cùng cô “ 

Con rùa” 

- Chơi tự do. 

Chơi với 

các loại đồ 

chơi có dây 

kéo khóa 

- Chơi tự 

do. 

 

- Hát vuốt 

đuôi các bài 

hát quen 

thuộc cùng 

cô 

- Chơi dân 

gian  

- Dạy trẻ 

chào cô 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12 NHÓM 19 – 24 THÁNG 

(23/12/2024 - 27/12/2024) 

 

MỤC TIÊU 

 - Trẻ nhận biết và phân biệt to nhỏ 
 - Trẻ biết đi theo đường dích dắc,không đụng vào chướng ngại vật 
 - Trẻ biết lắc lư và hát cùng cô con gà trống. 

 - Trẻ biết lăn dài tạo thành củ cà rốt 

 - Trẻ biết ngày 24/12 là lễ giáng sinh. 
 - Trẻ biết cách lột vỏ quả chuối 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện 

về ngày 

Giáng Sinh 

Trò chuyện 

với trẻ về 

ông già Noel 

phát quà cho 

em bé ngoan 

Trẻ chơi đồ 

chơi , hát 

múa về 

ngày giáng 

sing 

Trò chuyện 

với phụ 

huynh về 

tình hình 

sức khỏe 

của bé. 

Trò chuyện 

về ngày 

nghỉ cuối 

tuần sẽ đi 

chơi ở đâu. 

GIỜ HỌC 

    NBPB 

To- nhỏ 

PTTC - 

KNXH:  

HĐTN:          

“ Lễ hội vui 

cùng ông già 

Noel” 

PTVĐ   

Thể dục: 

 Đi dích dắc 

  PTTM:   

Nghe hát: 

“Con gà 

trống” 

PTTM:  

Tạo hình: 

“Làm quen 

đất nặn” 

 

Kỹ năng 

sống: 

 Lột vỏ quả 

chuối 

VCTL 

Góc nhận biết – phân biệt: 

- - Nhận biết to – nhỏ 

-  - Đồ dùng: Trái châu to- nhỏ . 

-  - Đồ chơi to- nhỏ 

- Góc thao tác vai: 

-  Đồ dùng: Đồ chơi chậu tắm, khăn, sữa tắm. 

- Trẻ tắm cho em  và chơi theo ý thích  

Góc đọc sách: 

- Trẻ ngồi nghe cô đọc sách, trẻ biết lật mở trang sách 

- Đồ dùng: Tranh , ảnh ông già Noel 

HĐNT 

Quan sát: 

Cây thông 

trong sân 

trường 

Quan sát:  

Quan sát 

ông già 

Noel 

TCVĐ: 

TCVĐ:    

“Bắt bướm” 

Chơi tự do 

Quan sát: 

Hoa Trang 

Chơi tự do 

Quan sát:   

Chơi dân 

gian: 

- Lộn cầu 

vồng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCVĐ: 

“Đuổi bắt 

bướm” 

Chơi tự do 

Chơi với đồ 

chơi có sẵn 

trong sân 

trường 

 “ Cáo và 

thỏ” 

Chơi tự do 

Chơi với đồ 

chơi có sẵn 

trong 

trường. 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân 

- Chơi với 

đồ chơi trên 

sân trường 

Chơi với đồ 

chơi có sẵn 

của trẻ 

Chơi tự do: 

Chơi với đồ 

chơi có sẵn 

của trẻ 

.GIỜ ĂN 

- Trẻ biết ngồi ngay ngắn khi ăn, biết cầm muỗng đúng cách 

- Tập trẻ biết ăn đa dạng  thức ăn ở trường 

- Trẻ ăn hết suất. 

VỆ SINH 

 

- Tập bé hợp tác với cô khi rửa tay, lau mặt. 

- Dạy trẻ tập đi vệ sinh khi có nhu cầu. 

NGỦ 
-  Rèn cho bé biết lấy gối của mình về chỗ ngủ biết cất gối khi ngủ dậy. 

- Trẻ ngủ ngoan, không quấy khóc. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Nghe hát: 

“Nhạc giáng 

sinh” 

 

- Chơi trò 

chơi: “Tập 

tầm vông” 

- Chơi tự do. 

 

-  Cô đọc 

thơ cho trẻ 

nghe 

 

- Nghe hát 

về ông già 

Noel 

- Cô chơi trò 

chơi cùng 

trẻ 

- Trẻ chơi 

đồ chơi lắp 

ráp. 



KẾ HOẠCH TUẦN 4THÁNG 12 NHÓM CƠM THƯỜNG  1 

(23/12/2024 – 27/12/2024) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ biết lắng nghe và nhớ nội dung câu chuyện Hoa màu gà” 

- Trẻ  tìm hiểu và nhận biết về Qủa dạng tròn - dài  

- Trẻ biết chơi với đất nặn, nặn cánh hoa 

- Trẻ thực hiện ném trúng đích 

- Trẻ biết lồng hộp tròn 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện, 

trao đổi với 

phụ huynh 

về vấn đề 

sức khỏe trẻ 

đầu tuần 

Trò chuyện 

về sở thích 

cá nhân trẻ. 
Thực hiện 

một số hành 

vi văn hóa và 

giao tiếp: 

chào tạm biệt 

Trò chuyện 

về giao tiếp 

với những 

người xung 

quanh trẻ 

Trò chuyện  
về việc trẻ 

thể hiện sự 

lễ phép khi 

nói chuyện 

với người 

lớn . 

- Trò 

chuyện ngày 

nghỉ cuối 

tuần của trẻ 

GIỜ HỌC 

Nhận biết  

 

Quả dạng 

tròn- dài 

Văn học 

 

Chuyện 

“Hoa màu 

gà” 

 

 
 

Tạo hình 

Nặn cánh 

hoa 
 

Âm nhạc 

 

VĐTN 

 ”Tay thơm 

tay ngoan” 

Thể dục 

 

Ném trúng 

đích 

 

HĐVĐV 

 

Lồng hộp 

tròn 

VCTL 

Góc Nhận biết – phân biệt:  

- Tìm đúng màu sắc của đồ vật, phân nhóm đồ chơi theo màu sắc, vị trí 

của các đồ chơi trên – dưới bàn… 

- Thả đồ chơi theo màu 

- Đồ dùng: Đồ chơi các loại,  hình hình học, ... Cô hướng dẫn trẻ chơi và 

chơi cùng trẻ. 

- Góc tạo hình:  

-  Đồ dùng: Giấy A4, bút màu, đất nặn, … Vở bài tập tạo hình. 

- Trẻ thực hiện vẽ  nghuệc ngoạc  

- Trẻ tập di màu 

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng: Tranh minh họa các bài thơ , rối ngón, rối tay, rối que, … 

trẻ chơi đọc thơ, kể chuyện theo ý thích. 

- Cô hướng dẫn trẻ làm quen với góc chơi, tập kể chuyện, đọc thơ. 

Góc chơi tập: 



 

 

 

-  Đồ dùng: Đồ chơi búp bê, tắm bé - đút bé ăn .  

- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

- Trẻ chơi theo ý thích và tập đút cho bé ăn.  

Góc đọc sách: 

-Trẻ làm quen với góc sách 

- Lắng nghe khi người lớn đọc sách 

- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. 

- Đồ dùng: Sách các loại. 

HĐNT 

Quan sát:   

Tham quan 

hoa trong 

vườn trường  

TCVĐ:  

-Đập bóng 

bay   

Chơi tự do 

- Chơi Cầu 

tuột 

- Cô hướng 

dẫn và chơi 

cùng trẻ 

chụm tách 

chân 

TCVĐ 

- Trời nắng 

trời mưa 
 
- Nhặt bóng 

  Chơi tự do 

- Chơi Cầu 

tuột 

- Cô hướng 

dẫn và chơi 

cùng trẻ 

bước vào ô 

Quan sát:    

Quan sát 

con cá, con 

cua 

Chơi dân 

gian: 

Lộn cầu 

vồng  

Chơi tự do 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân,nhảy 

qua vạch 

đích… 

Quan sát:   

Tham quan 

vườn trường 

Chơi dân 

gian: 

Tập tầm 

vông   

Chơi tự do 

Chơi thân 

thiện với 

bạn: chơi 

cạnh bạn, 

không tranh 

giành đồ 

chơi với bạn  

Quan sát:   

Cây chuối. 

Chơi dân 

gian: 

- Cò chẹp, 

bật vào con 

sâu.  

Chơi tự do: 

- Chơi với 

cát, nước và 

các trò chơi 

trong sân 

trường. 

GIỜ ĂN 
Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay 

trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng 

VỆ SINH 

 

- Tập cho trẻ  biết vệ sinh rửa tay, lau mặt và đi dép trong nhà vệ sinh. 

- Giáo dục trẻ biết uống nước. 

- Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

-  Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: xếp 

hàng chờ đến lượt 

NGỦ 
- Tập cho trẻ lấy gối về  chỗ ngủ. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Nghe nhạc 

Làm chú bộ 

đội 

-  Chơi với 

các hạt to 

Hát các bài 

hát về chú 

bộ đội 

 

Chơi tự do - Ôn bài thơ 

đã học 

- Tuyên 

dương bé 

ngoan cuối 

tuần. (Bé 

sáng - Chơi 

tự do và ra 

về. 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12 NHÓM 25 - 36 THÁNG(2) 

(23/12/2024 - 27/12/2024) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ nhận biết tên gọi: Bông hoa hồng, bông hoa Cúc. Và nhận biết một số đặc điểm nổi 

bật của hoa hồng, hoa cúc: Màu sắc, cánh hoa, lá hoa. 
- Trẻ biết chơi với giấy: Ném giấy, vo giấy, xé giấy, biết tạo được một số sản phẩm đơn giản từ 

giấy. 

 - Trẻ biết bò bằn bàn tay, cẳng chân theo hướng thẳng có mang vật trên lưng. 

 -Trẻ biết tên bài hát, hiểu nội dung bài hát, hát thuộc bài hát “Lời chào buổi sáng”. 

- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật và một số hành động của các nhân vật trong truyện 

- Trẻ nhận biết và phân biệt được kích thước to, nhỏ của đồ dùng và dùng từ to, nhỏ chính 

xác. 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện 

với phụ 

huynh về 

tình hình sức 

khỏe của bé. 

Dạy trẻ biết 

chào cô khi 

tới lớp, chào 

ba mẹ khi đi 

học. 

Trò chuyện 

với phụ 

huynh về 

tình hình 

sức khỏe 

của bé. 

Chơi với trẻ, 

dỗ dành trẻ 

giúp trẻ an 

tâm khi đến 

lớp. 

Trò chuyện 

với phụ 

huynh về 

tình hình 

sức khỏe 

của bé. 

GIỜ HỌC 

    PTNT:  

 NBTN: 

“Hoa hồng – 

hoa cúc” 

 

     PTVĐ:    
HĐVĐV: “Chơi 
với giấy” 

PTVĐ:   

Thể dục: 

“Bò theo 

hướng 

thẳng có 

mang vật 

trên lưng” 

 PTTM: 

DH: 

“Lời chào 

buổi sáng” 

PTTM:  

Kể chuyện: 

“Quả trứng” 

 

PTNT 

NBPB:   

“To – nhỏ” 

VCTL 

Góc hoạt động với đồ vật:  

- Luồn dây, Chơi với giấy 

- Đồ dùng: Đồ chơi luồn dây, Giấy nhiều loại 

Góc nhận biết – phân biệt: 

- - Nhận biết To – nhỏ 

- - Đồ dùng: Đồ chơi to – nhỏ  nhiều loại khác nhau 

- Góc thao tác vai: 

-  Đồ dùng: Búp bê, chén, muỗng, khăn lau 

- Trẻ đút cho em ăn 

Góc đọc sách: 

- Trẻ ngồi nghe cô đọc sách, trẻ biết lật mở trang sách 

- Đồ dùng: Sách các loại. 



 

 

 

 

HĐNT 

Quan sát: 

Quan sát cây 

hoa hồng 

TCVĐ: “Đá 

bóng”. 

Chơi tự do 

Chơi với đồ 

chơi có sẵn 

của bé 

Quan sát:  

Quan sát 

vườn cây 

TCVĐ: 

 “ Chạy đuổi 

theo bóng” 

Chơi tự do 

Chơi với đồ 

chơi có sẵn 

của bé 

TCVĐ:    

“Cáo và 

thỏ” 

Chơi tự do 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân. 

Quan sát:   

Quan sát đồ 

chơi trong 

sân trường 

Chơi tự do 

- Chơi với 

đồ chơi trên 

sân trường 

Chơi với đồ 

chơi có sẵn 

của bé 

Quan sát:   

Chơi dân 

gian: 

- Kéo cưa 

lừa xẻ 

Chơi tự do: 

Chơi với đồ 

chơi có sẵn 

của bé 

GIỜ ĂN 

- Trẻ biết ngồi ngay ngắn khi ăn, biết cầm muỗng đúng cách 

- Tập trẻ biết ăn đa dạng  thức ăn ở trường 

- Trẻ ăn hết suất. 

VỆ SINH 

 

- Tập bé hợp tác với cô khi rửa tay, lau mặt. 

- Dạy trẻ tập đi vệ sinh khi có nhu cầu. 

NGỦ 
-  Rèn cho bé biết lấy gối của mình về chỗ ngủ biết cất gối khi ngủ dậy. 

- Trẻ ngủ ngoan, không quấy khóc. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Nghe hát: 

“Mẹ yêu 

không nào” 

 

- Cô chơi trò 

chơi cùng 

trẻ, chơi đồ 

chơi lắp ráp. 

-  Cô đọc 

thơ cho trẻ 

nghe 

 

- Chơi trò 

chơi: “Bé 

mát xa” 

- Chơi tự do. 

 

- Cô chơi trò 

chơi cùng 

trẻ, chơi đồ 

chơi lắp ráp. 


